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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1420/QyĐ-LTT    
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2015
QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Căn cứ Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Quốc phòng – Bộ công an – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính về việc quy định chế độ, chính sách, đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;
Căn cứ việc xét duyệt cấp phát bảo hộ lao động của nhà trường trong những năm qua và tình hình thực tế hoạt động phục vụ đào tạo tại trường,
Nay nhà trường quy định mức cấp phát bảo hộ lao động áp dụng cho Cán bộ – Giảng viên – Giáo viên – Nhân viên của trường từ năm học 2015 – 2016 như sau:

	Stt
	Đối tượng
	Loại bảo hộ lao động
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn

	1
	Nhân viên Bảo vệ
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy vải
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Bộ đồng phục bảo vệ (gồm: quần áo + mũ + cầu vai)
	Bộ
	1/12 tháng

	2
	Nhân viên lái xe cơ quan
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/24 tháng

	3
	Nhân viên Y tế cơ quan
	Áo Blouse trắng
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang
	Cái
	4/12 tháng

	
	
	Mũ y tế
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay cao su mỏng
	Đôi
	4/12 tháng

	4
	Nhân viên Văn thư
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	5
	Nhân viên Sửa chữa điện
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Mũ nhựa cứng
	Cái
	1/24 tháng

	
	
	Găng tay bạt
	Đôi
	2/12 tháng

	
	
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	6
	Nhân viên phục vụ sửa ống nước, chăm sóc cây cảnh
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy Bata 
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay bạt
	Đôi
	2/12 tháng

	7
	Nhân viên sửa chữa thiết bị văn phòng (Máy vi tính, máy in,  máy photocopy, máy fax, ...)
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang 
	Cái
	2/12 tháng

	
	
	Găng tay 
	Đôi
	2/12 tháng

	8
	Nhân viên Phục vụ – Vệ sinh
	Quần áo BHLĐ 
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang
	Cái
	4/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay cao su
	Đôi
	4/12 tháng

	
	
	Ủng cao su
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	9
	Nhân viên Thủ quỹ
	Khẩu trang
	Cái
	2/12 tháng

	10
	Nhân viên Thủ kho – Vật tư
	Áo blouse xanh 
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy vải
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Khẩu trang
	Cái
	2/12 tháng

	11
	Nhân viên Cung tiêu
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	
	
	Mũ vải
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Áo mưa
	Cái
	1/12 tháng

	12
	Nhân viên Cơ điện
	Quần áo BHLĐ
	Bộ
	1/12 tháng

	
	
	Găng tay bạt
	Đôi
	2/12 tháng

	
	
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	13
	Giảng viên Kỹ thuật Nữ Công
	Áo blouse trắng
	Cái
	1/12 tháng

	14
	Giảng viên quản lý P. chuyên môn + xưởng + GV dạy vi tính
	Áo blouse xanh 
	Cái
	1/12 tháng

	15
	Giảng viên dạy thực hành tại xưởng
	Áo blouse xanh đậm
	Cái
	1/12 tháng

	
	
	Giầy Bata
	Đôi
	1/12 tháng

	16
	Giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao
	Quần áo thể thao dài tay
	Bộ
	2/12 tháng

	
	
	Giầy thể thao
	Đôi
	2/12 tháng

	
	
	Tất thể thao
	Đôi
	4/12 tháng

	
	
	Áo thể thao ngắn tay
	Cái
	4/12 tháng


Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có văn bản hướng dẫn mới của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
· Ban Giám hiệu;
· Các đơn vị trực thuộc trường;
· Lưu: VT; TCHCTH.

Phạm Hữu Lộc

